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 BẮC KẠN TÍNH ĐẾN THÁNG 6/2023

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày …..tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh)
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I THÀNH PHỐ BẮC KẠN (117 thôn, tổ dân phố)

1. xã Nông Thượng (Đầu tư mới)

1 Khuổi Trang Bộ 0823.689.205 VNPT 15
2 Tân Thành Bộ 0888.183.960 VNPT
3 Nam Đội Thân Bộ 0819.993.718 VNPT
4 Khuổi Cuồng Bộ 0941.853.618 VNPT
5 Khau Cút Bộ 0812.163.820 VNPT
6  Nà Vịt Bộ 0858.713.200 VNPT
7 Thôm Luông Bộ 0563.013.004 VNPT
8 Nà Chuông Bộ 0818.949.079 VNPT
9 Nà Diểu Bộ 0569.062.822 VNPT
10 Nà Nàng Bộ 0823.177.314 VNPT

2 2. Phường Sông Cầu (đầu tư mới) 21

1 Tổ 2 Bộ 0826.133.445 VNPT
2 Tổ 3 Bộ 0812.181.304 VNPT
3 Tổ 4 Bộ 0853.462.106 VNPT
4 Tổ 5 Bộ 0818.106.330 VNPT
5 Tổ 7 Bộ 0818.094.540 VNPT
6 Tổ 8 Bộ 0835.224.327 VNPT
7 Tổ 9 Bộ 0916.008.976 VNPT
8 Tổ 11 B Bộ 0949.020.124 VNPT
9 Tổ 11 C Bộ 0819.169.074 VNPT
10 Tổ 12 Bộ 0816.349.706 VNPT
11 Tổ 11 A Bộ 0941.233.265 VNPT
12 Tổ 14 Bộ 0858.681.273 VNPT
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13 Tổ 17 Bộ 0858.711.415 VNPT
14 Tổ 16 Bộ 0886.977.765 VNPT
15 Tổ 18 - cụm 1 Bộ 0393.307.940 VIETTEL
16 Tổ 19 Bộ 0859.892.729 VNPT
17 Tổ 18 - cụm 2 Bộ 0814.483.752 VNPT

3 3. Phường Đức Xuân (đầu tư mới) 18

1 UBND (Tổ 1A) Bộ 0373.682.102 VIETTEL
2 Tổ 1B Bộ 0818.198.519 VNPT
3 Tổ 2 Bộ 0845.452.93 VNPT
4 Tổ 4 Bộ 0812.730.358 VNPT
5 Tổ 7 Bộ 0833.019.685 VNPT
6 Tổ 8A Bộ 0845.646.381 VNPT
7 Tổ 8B Bộ 0835.733.645 VNPT
8 Tổ 9C Bộ 0845.413.932 VNPT
9 Tổ 10A Bộ 0393.288.421 VIETTEL
10 Tổ 10B Bộ 0848.778.900 VNPT
11 Tổ 11A Bộ 0833.712.648 VNPT
12 Tổ 11B Bộ 0812.028.258 VNPT
13 Tổ 11C Bộ 0373.680.435 VIETTEL
14 Tổ 12 Bộ 0825.817.890 VNPT

4 4. Phường Phùng Chí Kiên (đầu tư mới) 12

1 UBND Phường Bộ 0849.070.615 VNPT
2 Tổ 1 Bộ 0858.157.546 VNPT
3 Tổ 2 Bộ 0237.036.89 VNPT
4 Tổ 3 Bộ 0393.095.721 VIETTEL
5 Tổ 5 Bộ 0376.955.834 VIETTEL
6 Tổ 6 Bộ 0859.935.627 VNPT
7 Tổ 7 Bộ 0393.052.431 VIETTEL
8 Tổ 8A Bộ 0393.138.574 VIETTEL
9 Tổ 8B Bộ 0393.086.021 VIETTEL
10 Tổ 12 Bộ 0385.483.411 VIETTEL
11 Tổ 10 Bộ 0393.110.847 VIETTEL
12 Tổ 11 Bộ 0393.156.104 VIETTEL

5 5. Phường Nguyễn Thị Minh Khai (đầu tư mới) 17

1 TDP số 1 Bộ 0817.242.457 VNPT
2 TDP Số 3 Bộ 0846.004.031 VNPT
3 TDP Số 5 Bộ 0856.753.481 VNPT
4 TDP Số 6 Bộ 0818.014.581 VNPT
5 TDP Số 7 Bộ 0925.927.931 VNPT
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6 TDP Số 8 Bộ 0845.063.080 VNPT
7 TDP Số 9 Bộ 0818.083.697 VNPT
8 TDP Số 10 Bộ 0818.148.990 VNPT
9 TDP Số 11 Bộ 0828.496.048 VNPT
10 TDP Số 12 Bộ 0812.343.864 VNPT
11 TDP Số 13 Bộ 0856.573.913 VNPT
12 TDP Số 14 Bộ 0817.277.426 VNPT
13 TDP Số 15 Bộ 0815.131.408 VNPT
14 TDP Số 16 Bộ 0886.116.858 VNPT
15 TDP Số 17 Bộ 0349.100.871 VNPT

6 6. Xã Dương Quang (nâng cấp, chuyển đổi) 9
1 UBND xã Bộ
2 Bản Bung Bộ 0859.804.202 VNPT
3 Bản Giềng Bộ 0373.685.521 VIETTEL
4 Phặc Tràng Bộ 0325.384.352 VNPT
5 Nà Cưởm Bộ 0829.209.651 VNPT

7 7. Phường Xuất Hóa (nâng cấp, chuyển đổi) 7
1 UBND xã Bộ
2 Tổ 1 Bộ 0911.518.728 VNPT
3 Tổ 2 Bộ 0373.681.562 VIETTEL
4 Tổ 4 Bộ 0842.300.327 VNPT
5 Tổ 5 Bộ 0926.895.505 VNPT
6 Tổ 7 Bộ 0336.836.578 VNPT

II HUYỆN PẮC NẶM (113 thôn )
1 8. Xã Bằng Thành (đầu tư mới) 16 16 11 5
1 UBND Xã Bộ 0969397458 VIETTEL
2 Thôn Nà Lại Bộ 0974017300 VIETTEL
3 Thôn Pắc Nặm Bộ 0981486774 VIETTEL
4 Thôn Bản Mạn Bộ 0816318455 VNPT
5 Thôn Khâu Bang Bộ 0974690758 VIETTEL
6 Thôn Bản Khúa Bộ 0822350704 VNPT
7 Thôn Khuổi Lính Bộ 0981485069 VIETTEL
8 Thôn Nậm Sam Bộ 0965742510 VIETTEL
9 Thôn Khuổi Lạn Bộ 0348032246 VIETTEL
10 Thôn Lủng Mít Bộ 0979258400 VIETTEL
11 Thôn Khuổi Khí Bộ 0357.393.674 VIETTEL

2 9. Xã Cao Tân (đầu tư mới) 14 14 10 4
1 UBND Xã Bộ 0968043079 VIETTEL
2 Thôn Phiêng Khốc Bộ 0855925104 VNPT
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3 Thôn Nạm Đăm Bộ 0357.426.121 VIETTEL
4 Thôn Pù Lườn Bộ 0357.401.342 VIETTEL
5 Thôn Nà Quạng Bộ 0981390466 VIETTEL
6 Thôn Chẻ Pang Bộ 0965421661 VIETTEL
7 Thôn Nà Slia Bộ 0975904363 VIETTEL
8 Thôn Lủng Pạp Bộ 0968094334 VIETTEL
9 Thôn Mạ Khao Bộ 0569037704 VNPT
10 Thôn Nà Lài Bộ 0359241246 VIETTEL

3 10. Xã Nghiên Loan (đầu tư mới) 15 15 13 2
1 UBND Xã Bộ 0398667357 VIETTEL
2 Thôn Pắc Liền Bộ 0968043071 VIETTEL
3 Thôn Pác Giả Bộ 0824099940 VNPT
4 Thôn Nà Vài Bộ 0962239071 VIETTEL
5 Thôn Bản Nà Bộ 0356401246 VIETTEL
6 Thôn Khuổi Muổng Bộ 0394.852.494 VIETTEL
7 Thôn Bản Đính Bộ 0968097447 VIETTEL
8 Thôn Khau Nèn Bộ 0928207502 VNPT
9 Thôn Khuổi Tuốn Bộ 0968043094 VIETTEL
10 Thôn Khuổi Thao Bộ 0824874057 VNPT
11 Thôn Khuổi Mún Bộ 0967591332 VIETTEL
12 Thôn Nặm Vằm Bộ 0336154246 VIETTEL
13 Thôn Khuổi Phây Bộ 0847055051 VNPT

4 11. Xã Nhạn Môn (nâng cấp, chuyển đổi) 8 8 3 5
1 UBND xã Bộ
2 UBND xã Bộ 0972499207 VIETTEL
3 Nà Bẻ Bộ 0966866641 VIETTEL
4 Khuổi Ỏ Bộ 0336626246 VIETTEL

5 12. Xã Công Bằng (nâng cấp, chuyển đổi)
1 UBND Xã Bộ
2 UBND Xã Bộ 0986295499 VIETTEL 9 9 4 5
3 Thôn Nặm Sai Bộ 0359976246 VIETTEL
4 Thôn Trung Hòa Bộ 0974826859 VIETTEL
5 Thôn Nặm Cáp Bộ 0346513246 VIETTEL

6 13.Xã Giáo Hiệu (nâng cấp, chuyển đổi)
1 UBND Xã Bộ 8 8 3 5
2 Thôn Khâu Slôm Bộ 0823434623 VNPT
3 Thôn Khuổi Lè Bộ 0968043072 VIETTEL
4 Thôn Nà Thiêm Bộ 0968134224 VIETTEL
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7 14. Xã Bộc Bố (nâng cấp, chuyển đổi) 15 15 4 11
1 UBND Xã Bộ
2 Thôn Nặm Mây Bộ 0817277501 VNPT
3 Thôn Nà Lẹng Bộ 0816292191 VNPT
4 Thôn Nà Nghè Bộ 0826017103 VNPT
5 Thôn Khuổi Bẻ Bộ 0819089903 VNPT

8 15. Xã Cổ Linh (nâng cấp, chuyển đổi)
1 UBND Xã Bộ 12 12 4 8
2 Bản Lùng Nghè Bộ 0967.046.217 VIETTEL
3 Thôn Nà Pùng Bộ 0981.938.530 VIETTEL
4 Thôn Phja Bây Bộ 0974.699.074 VIETTEL
5 Thôn Thôm Liêng Bộ 0354.621.246 VIETTEL

9 16. Xã Xuân La (nâng cấp, chuyển đổi) 9 9 3 6
1 UBND xã Bộ
2 Thôn Bản Sáp Bộ 0383.325.600 VIETTEL
3 Thôn Cọn Luông Bộ 0818.159.600 VNPT
4 Thôn Khuổi Khỉ Bộ 0846.037.607 VNPT

10 17. Xã An Thắng (nâng cấp, chuyển đổi)
1 UBND xã Bộ 7 7 3 4
2 Tiến Bộ Bộ 0816.735.951 VNPT
3 Nà Mu Bộ 0977.188.842 VIETTEL
4 Nà Mòn Bộ 0357.427.384 VIETTEL

Cộng:

III HUYỆN NGÂN SƠN (142 Thôn)
1 18. Xã Bằng Vân (đầu tư mới) 14 14 14
1 UBND xã Bộ 0818126691 VNPT
2 Thôn Khau Sạo Bộ 0822433294 VNPT
3 Thôn Khinh Héo Bộ 0394843713 VIETTEL
4 Thôn Pù mò Bộ 0817298648 VNPT
5 Thôn Cốc Lải Bộ 0828642061 VNPT
6 Thôn Nặm Lục Bộ 0394839057 VIETTEL
7 Thôn Khuổi Ngọa Bộ 0394767851 VIETTEL
8 Thôn Lũng Sao Bộ 0828023174 VNPT
9 Thôn Khau phoòng Bộ 0394833423 VIETTEL
10 Thôn Đông Chót Bộ 0916068201 VNPT
11 Thôn Khu C Bộ 0394605343 VIETTEL
12 Khu Chợ 1 Bộ 0843257399 VNPT
13 Thôn Khu AB Bộ 0394844645 VIETTEL
14 Thôn Pát Ngạn Bộ 0394604061 VIETTEL
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2 19.Thị trấn Nà Phặc (đầu tư mới) 22 22 19 3
1 UBND Thị trấn Bộ
2 Tiểu Khu 1 Bộ 0394933105 VIETTEL
3 Tiểu Khu 2 Bộ 0394706313 VIETTEL
4 TDP Nà Duồng Bộ 0394929861 VIETTEL
5 Tiểu Khu 3 Bộ 0394707920 VIETTEL
6 Thôn Lũng Lịa Bộ 0394724685 VIETTEL
7 Thôn Nà Làm Bộ 0818592676 VNPT
8 Thôn Công Quản Bộ 0394725531 VIETTEL
9 Thôn Nà Mừng Bộ 0855240543 VNPT
10 Thôn Nà Khoang Bộ 0394748574 VIETTEL
11 Thôn Cốc Pái Bộ 0856.409.237 VNPT
12 Thôn Bản Mạch Bộ 0394730518 VIETTEL
13 Thôn Bản Cầy Bộ 0394828701 VIETTEL
14 Thôn Nà Lọi Bộ 0394748014 VIETTEL
15 Thôn Bản Hùa Bộ 0819183473 VNPT
16 TDP Nà Này Bộ 0822187675 VNPT
17 Thôn Phia Chang Bộ 0394723517 VIETTEL
18 Thôn Cốc Tào Bộ 0394840817 VIETTEL
19 Thôn Lùng Nhá Bộ 0394736143 VIETTEL
20 Thôn Na Pán Bộ 0394839243 VIETTEL

3 20. Xã Đức Vân (nâng cấp, chuyển đổi) 8 8 3 5
1 UBND xã Bộ
2 UBND xã Bộ 0854.976.799 VNPT
3 Bản Đăm Bộ 0394.830.146 VIETTEL
4 Bản Chang Bộ 0838.447.087 VNPT

4 21. Xã Thượng Ân (nâng cấp, chuyển đổi)
1 UBND xã Bộ 17 17 4 13
2 Nà Bưa Bộ 0848.047.376 VNPT
3 Này Y Bộ 0394.797.412 VIETTEL
4 Nà Hin Bộ 0394.804.735 VIETTEL
5 Bản Sành Bộ 0818.314.042 VNPT

5 22. Xã Vân Tùng (nâng cấp, chuyển đổi)
1 UBND xã Bộ 8 3 5
2 Bản Súng Bộ 0394.804.981 VIETTEL
3 Đèo gió Bộ 0394.821.750 VIETTEL
4 Tân Ý 1 Bộ 0353.409.351 VIETTEL

6 23. Xã Trung Hòa (nâng cấp, chuyển đổi)
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1 UBND xã Bộ 8 8 3 5
2 UBND xã Bộ 0394.628.146 VIETTEL
3 Thôn Phiêng Sảng Bộ 0394.610.400 VIETTEL
4 Thôn Cảng Cào Bộ 0353.410.046 VIETTEL

Cộng:
7 24. Xã Thuần Mang (nâng cấp, chuyển đổi) 17 17 3 14
1 UBND xã Bộ
2 Khu Chợ Bộ 0394.607.753 VIETTEL
3 Khuổi Chắp Bộ 0394.815.270 VIETTEL
4 Khuổi Lầy Bộ 0394.796.057 VIETTEL

IV HUYỆN BẠCH THÔNG (139)
1 25. Xã Quang Thuận (đầu tư mới) 11
1 UBND xã Bộ 0818.783.591 VNPT
2 Nà Đinh Bộ 0858.858.391 VNPT
3 Nà Chạp Bộ 0817.086.741 VNPT
4 Nà Thoi Bộ 0374.918.941 VIETTEL
5 Boóc Khún Bộ 0859.545.341 VNPT
6 Khuổi Piểu Bộ 0359.026.342 VIETTEL
7 Nà Kha Bộ 0358.596.703 VIETTEL
8 Nà Lẹng Bộ 0816.190.236 VNPT
9 Nà Vài Bộ 0368.971.574 VIETTEL
10 Nà Lìu Bộ 0857.569.040 VNPT
11 Nà Hin Bộ 0358.864.903 VIETTEL
12 Phiêng An Bộ 0836.559.738 VNPT

2 26. Xã Cao Sơn (nâng cấp, chuyển đổi) 6 6 3 3
1 UBND xã Bộ
2 Lủng Lỳ 3 Bộ 0359.132.730 VIETTEL
3 NVH Lủng Lỳ 2 Bộ 0367.334.523 VIETTEL
4 Lủng Lỳ 1 Bộ 0367.319.583 VIETTEL

3 27. Xã Sỹ Bình (nâng cấp, chuyển đổi) 11 11 4 7
1 UBND xã Bộ
2 Thôn Pù Cà Bộ 0394.886.762 VIETTEL
3 Khuổi Đẳng Bộ 0367.323.751 VIETTEL
4 Nà Lẹng Bộ 0812.095.267 VNPT
5 Thôn 1A Bộ 0359.128.641 VIETTEL

4 28. Xã Vũ Muộn (nâng cấp, chuyển đổi) 10 10 3 7
1 UBND xã Bộ
2 Tân Lập Bộ 0858.574.165 VNPT
3 Chóoc Vèn Bộ 0359.103.643 VIETTEL
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4 Nà Khoang Bộ 0369.163.521 VIETTEL

5 29. Xã Vi Hương (nâng cấp, chuyển đổi)
1 UBND xã Bộ 9 9 3 6
2 Địa Cát Bộ 0359.213.264 VIETTEL
3 Cốc Thốc Bộ 0833.147.815 VNPT
4 Nà Pái Bộ 0926.270.649 VNPT

Cộng:
6 30. Xã Quân Hà (nâng cấp, chuyển đổi) 15
1 UBND xã Bộ
2 Khuổi Thiêu Bộ 0836.824.560 VNPT
3 NVH Lủng Cóc Bộ 0926.252.245 VNPT
4 Nà Pò Bộ 0816.221.947 VNPT

7 31. Xã Dương Phong (nâng cấp, chuyển đổi) 9
1 UBND xã Bộ
2 Bản Mèn Bộ 0563.261.042 VNPT
3 Nà Chèn Bộ 0367.347.693 VIETTEL
4 Bản Mún Bộ 0919.415.865 VNPT
5 Khuổi Cò Bộ 0812.178.145 VNPT

V HUYỆN BA BỂ (179)
1 32. Thị trấn Chợ Rã (đầu tư mới) 9
1 UBND Xã Bộ 0855774407 VNPT
2 Tiểu khu 1 Bộ 0849781108 VNPT
3 Tiểu khu 2 Bộ 0383301402 VIETTEL
4 Tiểu khu 5 Bộ 0818496158 VNPT
5 Tiểu khu 3 Bộ 0383312936 VIETTEL
6 Tiểu khu 4 Bộ 0383305394 VIETTEL
7 Tiểu khu 6 Bộ 0383301407 VIETTEL
8 Tiểu khu 8 Bộ 0383302831 VIETTEL
9 Tiểu khu 9 Bộ 0383306034 VIETTEL

2 33. Xã Nam Mẫu (đầu tư mới) 9 9 10
1 UBND xã (Pác Ngòi) Bộ 0819438406 VNPT
2 Thôn Bó Lù Bộ 0845001663 VNPT
3 Thôn Nà Phạm Bộ 0364167903 VIETTEL
4 Thôn Nà Nghè Bộ 0383314869 VIETTEL
5 Thôn Bản Cám 2 Bộ 0383315783 VIETTEL
6 Thôn Bản Cám Bộ 0383286311 VIETTEL
7 Thôn Cốc Tộc Bộ 0837847353 VNPT
8 Thôn Khâu Qua Bộ 0383284142 VIETTEL
9 Thôn Bản Lá Mảy Bộ 0383323751 VIETTEL
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10 Thôn Pác Ngòi 2 Bộ 0853238253 VNPT

3 34. Xã Hoàng Trĩ (đầu tư mới) 6 6 7
1 UBND Xã Bộ 0858659740 VNPT
2 Thôn Nà Diếu Bộ 0383299316 VIETTEL
3 Thôn Nà Cọ Bộ 0839564104 VNPT
4 Thôn Cọoc Mu Bộ 0818133389 VNPT
5 Thôn Ná Slai Bộ 0824834236 VNPT
6 Thôn Bản Duống Bộ 0383298340 VIETTEL
7 Thôn Nà Lườn Bộ 0383295270 VIETTEL

4 35. Xã Quảng Khê (đầu tư mới) 11 11 11

1 UBND Xã (Tổng Chảo) Bộ 0383340170
VIETTEL

2 Bản Pyàn Bộ 0383297637 VIETTEL
3 Thôn Pù Nùng Bộ 0383294865 VIETTEL
4 Thôn Bản Pyac Bộ 0334009764 VIETTEL
5 Thôn Nà Vài Bộ 0332587320 VIETTEL
6 Thôn Lẻo Keo Bộ 0383330510 VIETTEL
7 Thôn Lùng Quang Bộ 0383312048 VIETTEL
8 Thôn Nà Chom Bộ 0818864971 VNPT
9 Thôn Nà Lẻ Bộ 0383327716 VIETTEL
10 Thôn Nà Hai Bộ 0364219813 VIETTEL
11 Thôn Chợ Lèng Bộ 0383325702 VIETTEL

5 36. Xã Thượng Giáo (đầu tư mới) 19
1 UBND Xã Bộ 0357.430.610 VIETTEL
2 Thôn Khổi Sun Bộ 0385637761 VIETTEL
3 Thôn Bản Piềng 2 Bộ 0394874395 VIETTEL
4 Bản Ngù 2 Bộ 0376946912 VIETTEL
5 Thôn Tin Đồn Bộ 0385524205 VIETTEL
6 Thôn Nà Hán Bộ 0385517406 VIETTEL
7 Thôn Dải Khao Bộ 0376930711 VIETTEL
8 Thôn Phiêng Toản Bộ 0385596036 VIETTEL
9 Thôn Nà Ché Bộ 0385625425 VIETTEL
10 Bản Ngù 1 Bộ 0385481054 VIETTEL
11 Thôn Phiêng Chì Bộ 0858127742 VNPT
12 Thôn Bản Pục Bộ 0385517032 VIETTEL
13 Thôn Nà Mặn Bộ 0385513581 VIETTEL
14 Thôn Mỏ Đá Bộ 0848056438 VNPT
15 Thôn Dải Khao Bộ 0357.395.921 VIETTEL
16 Thôn Pác Phai Bộ 0376931763 VIETTEL
17 Thôn Nà Khuổi Bộ 0385512463 VIETTEL
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18 Thôn Nà Chả Bộ 0385604784 VIETTEL
19 Thôn Nà Tạ Bộ 0376932753 VIETTEL
20 Thôn khuổi mòn Bộ 0385498460 VIETTEL
21 Thôn La ̀Săm Bộ 0376931806 VIETTEL

6 37. Xã Mỹ Phương (đầu tư mới) 15 15 14 2
1 UBND Xã Bộ 0926606391 VNPT
2 Thôn Pùng Chằm Bộ 0383283764 VIETTEL
3 Thôn Nà Lầu Bộ 0383280946 VIETTEL
4 Thôn Khuổi Lùng Bộ 0848051242 VNPT
5 Thôn Thạch Ngõa 2 Bộ 0383283476 VIETTEL
6 Thôn Thạch Ngõa 1 Bộ 0383279148 VIETTEL
7 Thôn Mỹ Vy Bộ 0383279903 VIETTEL
8 Thôn Bjóoc Ve Bộ 0383283717 VIETTEL
9 Thôn Phiêng Phường Bộ 0383286940 VIETTEL
10 Thôn Nà Thiêng Bộ 0926523140 VNPT
11 Thôn Nà Ngò Bộ 0383283796 VIETTEL
12 Thôn Bản Hậu Bộ 0383293824 VIETTEL
13 Thôn Cốc Muồi Bộ 0383286311 VIETTEL
14 Thôn Nà Cà Bộ 0383291837 VIETTEL

7 38. Xã Hà Hiệu (đầu tư mới) 12
1 UBND Xã Bộ 0859831724 VNPT
2 Thôn Đông Đăm Bộ 0383314490 VIETTEL
3 Thôn Nà Vài Bộ 0383279763 VIETTEL
4 Thôn Nà Dài Bộ 0383304951 VIETTEL
5 Thôn Lủng Trảng Bộ 0383315710 VIETTEL
6 Thôn Bản Mới Bộ 0828607659 VNPT
7 Thôn Khuổi Mản Bộ 0823588459 VNPT
8 Thôn Cốc Lùng Bộ 0383316700 VIETTEL
9 Thôn Nà Hin Bộ 0383316271 VIETTEL
10 Thôn Nà Mèo Bộ 0383284706 VIETTEL
11 Thôn Vằng Kè Bộ 0383312301 VIETTEL

8 39. Xã Khang Ninh (nâng cấp, chuyển đổi) 15
1 UBND Xã Bộ
2 Thôn Nà Kiêng Bộ 0853169403 VNPT
3 Thôn Nà Làng Bộ 0848028562 VNPT
4 Thôn Khau Ban Bộ 0916944890 VNPT

9 40. Xã Chu Hương (nâng cấp, chuyển đổi) 14 14 4 10
1 UBND xã Bộ
2 UBND Xã Bộ 0823082841 VNPT
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3 Thôn Pù Mắt Bộ 0383292350 VIETTEL
4 Thôn Bản Trù Bộ 0383293143 VIETTEL
5 Thôn Khuổi Cóong Bộ 0383324472 VIETTEL

10 41. Xã Yến Dương (nâng cấp, chuyển đổi) 9 9 3 6
1 UBND Xã Bộ
2 Thôn Bản Lạ Bộ 0383325197 VIETTEL
3 Thôn Khuổi Luồng Bộ 0383292853 VIETTEL
4 Thôn Nà Giảo Bộ 0383324541 VIETTEL

11 42.Xã Địa Linh (nâng cấp, chuyển đổi) 8
1 UBND xã Bộ
2 UBND xã Bộ 0829483753 VNP
3 Thôn Nà Đúc Bộ 0383322816 VIETTEL
4 Thôn Bản Báng Bộ 0383326455 VIETTEL

12 43. Xã Bành Trạch (nâng cấp, chuyển đổi) 13 13 4 9
1 UBND Xã Bộ
2 Thôn Pác Châm Bộ 0856291540 VNPT
3 Thôn Nà Dụ Bộ 0812732589 VNPT
4 Thôn Nà Nộc Bộ 0385634167 VIETTEL
5 Thôn Pác Pỉn Bộ 0816502676 VNPT

VI HUYỆN NA RÌ (222 Thôn)
1 44. Thị trấn Yến Lạc (đầu tư mới) 19
1 UBND Thị trấn Bộ 0364127348 VIETTEL
2 Thôn Pò Đồn Bộ 0845063080 VNPT
3 Thôn Nà Đăng Bộ 0376931503 VIETTEL
4 Thôn Giả Dìa Bộ 0385634918 VIETTEL
5 Thôn Khuổi Nằn 1 Bộ 0818942676 VNPT
6 Thôn Phiên Trang Bộ 0858577975 VNPT
7  Tổ ND Bản Pò Bộ 0364126954 VIETTEL
8 Tổ ND Bản Bia Bộ 0364119250 VIETTEL
9 Thôn Nà Lẹng Bộ 0818522127 VNPT
10 Thôn Khuổi Nằn 2 Bộ 0353.409.730 VIETTEL
11 Tổ ND Phố Mới Bộ
12 Tổ ND Phố B Bộ

2 45. Xã Văn Vũ (đầu tư mới) 22 22 15 7
1 UBND Xã Bộ 0385635946 VIETTEL
2 Thôn Chang Ngòa Bộ 0385639845 VIETTEL
3 Thôn Nà Quáng Bộ 0385627032 VIETTEL
4 Thôn Bản Đâng Bộ 0376934316 VIETTEL
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5 Thôn Nặm Rặc Bộ
6 Thôn Thôm Khon Bộ 0385640438 VIETTEL
7 Thôn Nà Chia Bộ 0385637116 VIETTEL
8 Thôn Khuổi Vạc Bộ 0385640820 VIETTEL
9 Thôn Pò Duốc Bộ 0385487331 VIETTEL
10 Thôn Pò Phyeo Bộ 0376936547 VIETTEL
11 Thôn Thôm Eng Bộ 0376956573 VIETTEL
12 Thôn Bả Bộ 0385639528 VIETTEL
13 Thôn Pò Cạu Bộ 0385638095 VIETTEL
14 Thôn Nà Ca Bộ 0385635421 VIETTEL
15 Thôn Nà Deng Bộ

3 46. Xã Lương Thượng (đầu tư mới) 5 5 10
1 UBND Xã Bộ 0379773603 VIETTEL
2 Bản Vằng Khít 2 Bộ 0328060514 VIETTEL
3 Bản Vằng Khít Bộ 0395718935 VIETTEL
4 Thôn Oản Xả Bộ 0859548472 VNP
5 Thôn Nà Làng Bộ 0364171850 VIETTEL
6 Thôn Khuổi Nộc 2 Bộ 0364127454 VIETTEL
7 Thôn Khuổi Nộc 1 Bộ 0364207408 VIETTEL
8 Bản Giang 2 Bộ 0364198931 VIETTEL
9 Bản Giang Bộ 0395728067 VIETTEL
10 Thôn Pản Xả Bộ 0364173652 VIETTEL

4 47. Xã Quang Phong (nâng cấp, chuyển đổi) 9 9 9
1 UBND Xã Bộ 0364241130 VIETTEL
2 Thôn Nà Rầy Bộ 0395732427 VIETTEL
3 Thôn Nà Vả Bộ 0364242515 VIETTEL
4 Thôn Tham Không Bộ 0364182204 VIETTEL
5 Thôn Khuổi Căng Bộ 0817273521 VNPT
6 Thôn Nà Buốc 2 Bộ 0364156976 VIETTEL
7 Thôn Nà Tha Bộ 0364162236 VIETTEL
8 Thôn Nà Buốc Bộ 0364158092 VIETTEL
9 Thôn Quan Làng Bộ 0364176783 VIETTEL

5 48 Xã Sơn Thành (đầu tư mới) 19 19 16 4
1 UBND Xã Bộ 0385485801 VIETTEL
2 Thôn Nà Lẹng Bộ 0928170520 VNPT
3 Thôn Nà Ken Bộ 0385517065 VIETTEL
4 Thôn Khuổi Luông Bộ 0854432170 VNPT
5 Thôn Pan Khe Bộ 0364229253 VIETTEL
6 Thôn Nà Pan Bộ 0858458570 VNPT
7 Thôn Thôm Pục Bộ 0385502401 VIETTEL
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8 Thôn Thanh Sơn Bộ 0364114235 VIETTEL
9 Thôn Khuổi Kháp Bộ 0385484145 VIETTEL
10 Thôn Xưởng Cưa Bộ 0364205542 VIETTEL
11 Thôn Phiêng Cuôn Bộ 0357005451 VIETTEL
12 Thôn Nà Nôm Bộ 0947781578 VNPT
13 Thôn Bản Điếu Bộ 0364119254 VIETTEL
14 Thôn Hợp Thành Bộ 0385493572 VIETTEL
15 Thôn Khuổi Luông 2 Bộ 0364117376 VIETTEL
16 Thôn Pò Chẹt Bộ 0385493490 VIETTEL

6 49.Xã Văn Minh (đầu tư mới) 10 10 10
1 UBND Xã Bộ 0385638004 VIETTEL
2 Thôn Pác Ban Bộ 0376945046 VIETTEL
3 Thôn Pác Liềng Bộ 0385641258 VIETTEL
4 Thôn Khuổi Liềng Bộ 0385523840 VIETTEL
5 Thôn Nà Ro Bộ 0385490455 VIETTEL
6 Thôn Nà Ngòa Bộ 0385488905 VIETTEL
7 Thôn Nà Piẹt Bộ 0385604502 VIETTEL
8 Thôn Nà Mực Bộ 0385629634 VIETTEL
9 Thôn Khuổi Tục Bộ 0385473893 VIETTEL
10 Thôn Nà Dụ Bộ 0385480452 VIETTEL

7 50. Xã Trần Phú (đầu tư mới) 21 21 10 11
1 UBND Xã Bộ 0395731261 VIETTEL
2 Thôn Nà Bèn Bộ 0364247140 VIETTEL
3 Thôn Khuổi Mỹ Bộ 0364250833 VIETTEL
4 Thôn Nà Noong Bộ 0364146824 VIETTEL
5 Thôn Bản Đâng Bộ 0364143027 VIETTEL
6 Thôn Nà Mới Bộ 0364186872 VIETTEL
7 Thôn Lá Phấy Bộ 0364146572 VIETTEL
8 Thôn Nà Mển Bộ 0832764724 VNPT
9 Thôn Khau Mooc Bộ 0364167875 VIETTEL
10 Thôn Khuổi Khiếu Bộ 0379774423 VIETTEL

8 51. Xã Cư Lễ (đầu tư mới) 14 14 13 2
1 UBND Xã Bộ 0364224851 VIETTEL
2 Thôn Nà Dài Bộ 0364097853 VIETTEL
3 Thôn Pác Phàn Bộ 0364155241 VIETTEL
4 Thôn Khuổi Quân 1 Bộ 0395724932 VIETTEL
5 Thôn Nà Dài 2 Bộ 0828963525 VNPT
6 Thôn Nà Lẹng Bộ 0364107597 VIETTEL
7 Thôn Bản Pò Bộ 0364147820 VIETTEL
8 Thôn Khuổi Quân 2 Bộ 0395721745 VIETTEL
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9 Thôn Khe Phao Bộ 0364097437 VIETTEL
10 Thôn Kéo Đeng Bộ 0364219107 VIETTEL
11 Thôn Pò Pái Bộ 0364215910 VIETTEL
12 Thôn Sắc Sái Bộ 0395721542 VIETTEL
13 Thôn Khau Pần Bộ 0364224097 VIETTEL

9 52. Xã Đổng Xá (đầu tư mới) 13 13 10 3
1 UBND Xã Bộ 0364155231 VIETTEL
2 Thôn Nà Cà Bộ 0364186153 VIETTEL
3 Thôn Nà Quản Bộ 0364155182 VIETTEL
4 Thôn Chợ Chùa Bộ 0395736431 VIETTEL
5 Thôn Nặm Giàng Bộ 0394874065 VIETTEL
6 Thôn Nà Thác Bộ 0816390473 VNPT
7 Thôn Nà Khanh Bộ 0849019623 VNPT
8 Thôn Khuổi Nà Bộ 0817994622 VNPT
9 Thôn Nà Vạng Bộ 0364150837 VIETTEL
10 Thôn Kẹn Cò Bộ 0924203523 VNPT

10 53. Xã Liêm Thủy (đầu tư mới) 6 6 6
1 UBND Xã Bộ 0825458592 VNPT
2 Thôn Bản Cải Bộ 0824485573 VNPT
3 Thôn Khuổi Tấy A Bộ 0364229581 VIETTEL
4 Thôn Khuổi Tấy B Bộ 0364214708 VIETTEL
5 Thôn Lũng Danh Bộ 0364142804 VIETTEL
6 Thôn Nà Bó Bộ 0364207037 VIETTEL

11 54. Xã Cường Lợi (nâng cấp, chuyển đổi) 10
1 UBND Xã Bộ
2 UBND Xã Bộ 0364187616 VIETTEL
3 Thôn Nà Sang Bộ 0394865814 VIETTEL
4 Thôn Nà Tát Bộ 0364195513 VIETTEL
5 Thôn Nà Khum Bộ 0394874326 VIETTEL

12 55. Xã Kim Hỷ (nâng cấp, chuyển đổi) 10 10 3 7
1 UBND Xã Bộ
2 Thôn Cốc Tẻm Bộ 0364204382 VIETTEL
3 Thôn Kim Vân Bộ 0563343372 VIETTEL
4 Thôn Bản Lũng Cậu Bộ 0364212895 VIETTEL

13 56. Xã Kim Lư (nâng cấp, chuyển đổi) 13
1 UBND xã Bộ
2 UBND Xã Bộ 0364130957 VIETTEL
3 Thôn Bản Cháng Bộ 0886974030 VNPT
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4 Thôn Khum Nằn Bộ 0364196795 VIETTEL

14 57. Xã Côn Minh (nâng cấp, chuyển đổi) 14
1 UBND Xã Bộ
2 Thôn Bản Cào Bộ 0842008674 VNPT
3 Thôn Lủng Vai Bộ 0374681575
4 Thôn Lủng Phảng Bộ 0819202921 VNPT
5 Thôn Bản Lài Bộ 0364206941 VIETTEL

15 58. Xã Dương Sơn (nâng cấp, chuyển đổi) 13 13 3 10
1 UBND Xã Bộ
2 Thôn Nà Khoa Bộ 0364230127 VIETTEL
3 Thôn Nà Dàng Bộ 0395732651 VIETTEL
4 Thôn Nầy Ói Bộ 0856752120 VNPT

16 59. Xã Văn Lang (đầu tư mới) 15 15 4 11
1 UBND Xã Bộ
2 UBND Xã Bộ 0364197489 VIETTEL
3 Thôn Chợ Mới Bộ 0379780024 VIETTEL
4 Thôn Nà Lẹng Bộ 0364193208 VIETTEL
5 Thôn Bản Sản Bộ 0376953760 VIETTEL

VII HUYỆN CHỢ MỚI (153 Thôn)

1 60. Thị trấn Đồng Tâm (đầu tư mới) 12 12
1 Tổ 1 Bộ 0373.553.407 VIETTEL
2 Tổ 11 Bộ 0394.860.514 VIETTEL
3 Tổ 2 Bộ 0814.399.225 VNPT
4 Tổ 5 Bộ 0964.288.857 VIETTEL
5 Tổ 6 Bộ 0394.852.506 VIETTEL
6 Tổ 7 Bộ 0818.937.543 VNPT
7 Tổ 8 Bộ 0357.428.713 VIETTEL
8 Tổ 3-2 Bộ 0394.862.924 VIETTEL
9 Tổ 9 Bộ 0394.868.054 VIETTEL
10 Tổ 3-1 Bộ 0394.855.371 VIETTEL
11 Tổ 10 Bộ 0914.321.241 VNPT
12 Tổ 4 - cụm 2 Bộ 0373.554.817 VIETTEL
13 Tổ 12 Bộ 0357.475.973 VIETTEL
14 NVH Tổ 4 Bộ 0394.846.701 VIETTEL

2 61. Xã Quảng Chu (đầu tư mới) 13 13 12 2
1 Bản Nhuần 1 Bộ 0915.877.632 VIETTEL
2 Bản Đén 2 Bộ 0853.383.426 VNPT
3 Bản Đén 1 Bộ 0338.797.167 VNPT
4 Thôn Con Kiến Bộ 0358.571.641 VNPT
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5 Bản Nhuần 2 Bộ 0842.035.873 VNPT
6 Cửa Khe Bộ 0854.188.617 VNPT
7 Thôn Đèo Vai 1 Bộ 0812.748.525 VNPT
8 Thôn Đèo Vai 2 Bộ 0859.662.832 VNPT
9 Nà Choọng Bộ 0816.681.482 VNPT
10 Làng Trẽ Bộ 0847.024.717 VNPT
11 Làng Điền Bộ 0358.836.143 VIETTEL
12 Đồng Luông Bộ 0358.614.931 VIETTEL

3 62. Xã Thanh Thịnh (đầu tư mới) 16
1 UBND xã Bộ 0355.865.921 VIETTEL
2 Khe Lắc Bộ 0376.934.063 VIETTEL
3 Cạm Lẹng Bộ 0376.950.194 VIETTEL
4 Bản Còn Bộ 0376.928.742 VIETTEL
5 Bản Áng Bộ 0376.957.141 VIETTEL
6 Cố Po Bộ 0376.933.026 VIETTEL
7 Khuổi Nhầu Bộ 0385.521.894 VIETTEL
8 Nà Quang Bộ 0376.942.715 VIETTEL
9 Nà Ba Bộ 0376.941.772 VIETTEL
10 Bản Chàng Bộ 0376.939.823 VIETTEL
11 Nà Nâm Bộ 0385.497.943 VIETTEL
12 Khuổi Tai Bộ 0385.601.697 VIETTEL
13 Nà Chiêm Bộ 0357.440.984 VIETTEL
14 Khuổi Lót Bộ 0385.601.397 VIETTEL
15 Nà Giảo Bộ 0385.488.102 VIETTEL
16 Nà Ó Bộ 0376.959.304 VIETTEL
17 Nà Đeo Bộ 0385.599.645 VIETTEL
18 Nà Ngài Bộ 0376.953.154 VIETTEL

4 63. Xã Nông Hạ (đầu tư mới) 15
1 Thôn Xí nghiệp Bộ 0817.243.027 VNPT
2 Nà Quang Bộ 0358.508.043 VIETTEL
3 Khe Thuổng Bộ 0359.070.543 VIETTEL
4 NVH Nà Cắn Bộ 0359.053.761 VIETTEL
5 Thôn Nà Cù Bộ 0358.516.042 VIETTEL
6 Ná Bia Bộ 0813.469.094 VNPT
7 Reo Dài Bộ 0358.429.831 VIETTEL
8 Cao Thanh Bộ 0856.045.369 VNPT
9 Khe Khỉ 1 Bộ 0358.593.401 VIETTEL
10 Nà Mẩy Bộ 0367.358.791 VIETTEL
11 Bản Tết 1 Bộ 0819.019.194 VNPT
12 Bản Tết 2 Bộ 0812.039.495 VNPT
13 Khe Khỉ 2 Bộ 0368.917.604 VIETTEL
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5 64. Xã Thanh Mai (đầu tư mới) 14 14 13 2
1 UBND xã Bộ 0358.607.621 VIETTEL
2 Phiêng Luông Bộ 0858.758.086 VNPT
3 Bản Pjải Bộ 0569.075.295 VNPT
4 Thôn Nà Vàu Bộ 0815.799.771 VNPT
5 Bản Kéo Bộ
6 Roỏng Tùm Bộ 0358.548.061 VIETTEL
7 Nà Pài Bộ 0358.540.153 VIETTEL
8 Nà Pẻn Bộ 0358.552.843 VIETTEL
9 Bản Tý Bộ 0367.364.853 VIETTEL
10 Bản Phát Bộ 0812.218.820 VNPT
11 Bản Pá Bộ 0886.761.891 VNPT
12 Khuổi Dạc Bộ 0358.436.841 VIETTEL
13 Khuổi Rẹt Bộ 0367.324.214 VIETTEL

6 65. Xã Mai Lạp (đầu tư mới) 5 5 10
1 Bản Ruộc-1 Bộ 0358.620.542 VIETTEL
2 Bản Ruộc-2 Bộ 0367.335.113 VIETTEL
3 Bản Rả-2 Bộ 0815.521.607 VNPT
4 Bản Pá-1 Bộ 0926.446.629 VNPT
5 Bản Pá-2 Bộ 0359.087.340 VIETTEL
6 Khau Ràng-1 Bộ 0367.325.913 VIETTEL
7 Khau Ràng-2 Bộ 0367.332.754 VIETTEL
8 Khau Tổng-1 Bộ 0817.433.135 VNPT
9 Khau Tổng-2 Bộ 0358.391.834 VIETTEL
10 Bản Rả-1 Bộ 0854.713.186 VNPT

7 66. Xã Thanh Vận (đầu tư mới) 7
1 UBND xã Bộ 0856.375.946 VNPT
2 Quan Làng-2 Bộ 0359.127.043 VIETTEL
3 Nà Rẫy Bộ 0359.047.930 VIETTEL
4 An Thọ Bộ 0569.038.870 VNPT
5 Nà Đon Bộ 0367.336.514 VIETTEL
6 Nà Chua Bộ 0925.934.390 VNPT
7 NVH Thôn Quan Làng Bộ 0369.120.531 VIETTEL
8 Phiêng Khảo Bộ 0358.985.741 VIETTEL
9 Khau Chủ Bộ 0382.715.912 VIETTEL

8 67. Xã Yên Cư (nâng cấp, chuyển đổi) 16 16 3 13
1 UBND xã Bộ
2 Bản Cháo Bộ 0358.501.421 VIETTEL
3 Bản Chằng Bộ 0921.440.346 VNPT
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4 Bản Rịa Bộ 0819.118.382 VNPT

9 68. Xã Yên Hân (nâng cấp, chuyển đổi) 10 10 3 7
1 UBND xã Bộ
2 Nà Làng Bộ 0358.453.760 VIETTEL
3 Nà Giáo Bộ 0846.007.650 VNPT
4 Nà Đon Bộ 0846.313.286 VNPT

10 69. Xã Bình Văn (nâng cấp, chuyển đổi) 7
1 UBND xã Bộ
2 Khuôn Tắng Bộ 0941.727.478 VNPT
3 Nà Mố Bộ 0358.464.031 VIETTEL
4 Đon Cọt Bộ 0813.223.617 VNPT

11 70. Xã Như Cố (nâng cấp, chuyển đổi) 11
1 UBND xã Bộ
2 UBND xã Bộ 0853.600.980 VNPT
3 Bản Nưa Bộ 0829.882.774 VNPT
4 Khuân Tèng Bộ 0911.077.984 VNPT

12 71. Xã Cao Kỳ (nâng cấp, chuyển đổi) 13 13 3 10
1 UBND xã Bộ
2 Thôn Công Tum Bộ 0373.679.843 VIETTEL
3 Thôn Tổng Sâu Bộ 0373.680.967 VIETTEL
4 Thôn Hua Phai Bộ 0373.679.708 VIETTEL

13 72. Xã Tân Sơn (nâng cấp, chuyển đổi) 6 6 3 3
1 UBND xã Bộ
2 Thôn  Nặm Dất Bộ 0373.684.438 VIETTEL
3 Thôn  Bản Lù Bộ 0926.778.627 VNPT
4 Thôn Nà Ku Bộ 0373.686.043 VIETTEL

14 73. Xã Hòa Mục (nâng cấp, chuyển đổi) 8 8 3 5
1 UBND xã Bộ
2 Bản Vọt Bộ 0817.989.822 VNPT
3 Bản Đồn Bộ 0358.924.513 VIETTEL
4 Khuổi Nhàng Bộ 0817.303.097 VNPT

VIII HUYỆN CHỢ ĐỒN (227 Thôn)
1 74. Thị trấn Bằng Lũng (đầu tư mới) 25
1 UBND Thị trấn Bộ 0858.879.094 VNPT
2 Tổ 1 Bộ 0394.982.051 VIETTEL
3 Tổ 2B Bộ 0848.056.438 VNPT
4 Tổ 3 Bộ 0373.545.384 VIETTEL
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5 Nà Pài Bộ 0818.753.428 VNPT
6 Tổ 10 Bộ 0819.191.046 VNPT
7 Tổ 6A Bộ 0394.984.827 VIETTEL
8 Tổ 7 Bộ 0858.659.243 VNPT
9 Tổ 8 Bộ 0395.016.421 VIETTEL
10 Tổ 9 Bộ 0827.097.147 VNPT
11 Tổ 12 Bộ 0357.462.860 VIETTEL
12 Tổ 17 Bộ 0394.966.031 VIETTEL
13 Tổ 16 Bộ 0838.744.654 VNPT
14 Tổ 14 Bộ 0394.631.713 VIETTEL
15 Bản Duồng 2 Bộ 0394.962.153 VIETTEL
16 Bản Tàn Bộ 0394.972.935 VIETTEL
17 Bản Duồng 1 Bộ 0848.061.237 VNPT

2 75. Xã Đại Sảo (đầu tư mới) 7 7 8
1 UBND xã Bộ 0818.413.676 VNPT
2 Bản Loon Bộ 0394.902.073 VIETTEL
3 Nà Luông Bộ 0842.208.149 VNPT
4 Nà Lại Bộ 0394.704.165 VIETTEL
5 Nà Khảo Bộ 0394.899.423 VIETTEL
6 Bản Sáo Bộ 0394.867.490 VIETTEL
7 Nà Ngà Bộ 0828.963.525 VNPT
8 Trung Tâm Bộ

3 76. Xã Yên Mỹ (đầu tư mới) 8 8 7 2
1 UBND xã Bộ 0394.627.803
2 Phiêng Dìa Bộ 0394.898.451 VIETTEL
3 Nà Giỏ Bộ 0394.615.812 VIETTEL
4 Nà Lẹng Bộ 0914.366.019 VNPT
5 Ủm Đon Bộ 0394.703.507 VIETTEL
6 Bản Vọng Bộ 0373.557.053 VIETTEL
7 Bản Lự Bộ 0394.895.841 VIETTEL

4 77. Xã Yên Phong (đầu tư mới) 17 17 10 7
1 UBND xã Bộ 0835.686.142 VNPT
2 Bản Quăng Bộ 0394.698.237 VIETTEL
3 Bản Tắm Bộ 0394.643.921 VIETTEL
4 Bản Lanh Bộ 0926.381.073 VNPT
5 Nà Tấc Bộ 0373.556.321 VIETTEL
6 Khuổi Xỏm Bộ 0394.642.084 VIETTEL
7 Khau Toọc Bộ 0815.596.793 VNPT
8 Nà Chợ Bộ 0394.612.902 VIETTEL
9 Pác Cộp Bộ 0394.641.842 VIETTEL
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10 Nà Mạng Bộ 0394.811.731 VIETTEL

5 78. Xã Quảng Bạch (đầu tư mới) 8
1 Khuổi Dăm Bộ 0926.561.464 VNPT
2 Bản Lác Bộ 0359.143.702 VIETTEL
3 Bó Pja Bộ 0367.352.957 VIETTEL
4 Bản Mạ Bộ 0367.459.342 VIETTEL
5 Khuổi Vùa Bộ 0358.615.340 VIETTEL
6 Bản Khắt Bộ 0836.710.457 VNPT
7 Bản Duồn Bộ 0359.175.740 VIETTEL
8 Bản Na Cà Bộ 0858.503.362 VNPT

6 79. Xã Ngọc Phái (đầu tư mới) 7
1 UBND xã Bộ 0394.973.802 VIETTEL
2 Bản Cuôn 1 - Cụm 3 Bộ 0394.893.541 VIETTEL
3 Bản Cuôn 1 - Cụm 2 Bộ 0394.963.421 VIETTEL
4 Bản Diếu-1 Bộ 0394.846.310 VIETTEL
5 Bản Cuôn 2 Bộ 0941.883.017 VNPT
6 Bản Cuôn 1 Bộ 0812.037.498 VNPT
7 Bản Diếu-2 Bộ 0357.390.658 VIETTEL
8 Nà Tùm-1 Bộ 0394.848.374 VIETTEL
9 Nà Tùm-2 Bộ 0357.427.430 VIETTEL
10 Cốc Thử Bộ 0394.845.827 VIETTEL

7 80.Xã Bản Thi (đầu tư mới) 8 8 11
1 UBND xã Bộ 0393.231.190 VIETTEL
2 Hợp Tiến-1 Bộ 0394.890.725
3 Hợp Tiến-2 Bộ 0393.046.491 VIETTEL
4 Bản Nhượng-1 Bộ 0393.102.185 VIETTEL
5 Bản Nhượng-2 Bộ 0393.132.219 VIETTEL
6 Thôm Tàu Bộ 0393.111.119 VIETTEL
7 Phja Khao Bộ 0394.892.740 VIETTEL
8 Phiêng Lằm 1 Bộ 0817.033.912 VNPT
9 Phiêng Lằm 2 Bộ 0913.042.162 VNPT
10 Bản Nhài Bộ 0393.029.104 VIETTEL
11 Bản Kéo làng 1 Bộ 0393.049.861 VIETTEL

8 81.Xã Bằng Lãng (đầu tư mới) 10
1 UBND xã Bộ 0815.161.550 VNPT
2 Bản Lắc Bộ 0394.616.025 VIETTEL
3 Tổng Mụ Bộ 0858.127.742 VNPT
4 Tủm Tó Bộ 0818.971.926 VNPT
5 Khuổi Tặc Bộ 0394.637.308 VIETTEL
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6 Nà Duồng Bộ 0394.623.461 VIETTEL
7 Bản Cưa Bộ 0829.206.647 VNPT
8 Nà Khắt Bộ 0394.619.384 VIETTEL
9 Nà Niếng Bộ 0926.761.423 VNPT
10 Bản Nhì Bộ 0817.047.258 VNPT
11 Nà Lọoc Bộ 0829.750.744 VNPT

9 82. Xã Bằng Phúc (đầu tư mới) 9 9 10
1 UBND xã Bộ 0926.748.961 VNPT
2 Khuổi Cưởm Bộ 0818.114.092 VNPT
3 Nà Bay Bộ 0394.951.732 VIETTEL
4 Nà Pài Bộ 0394.935.081 VIETTEL
5 Bản Quân Bộ 0829.762.384 VNPT
6 Bản Chang Bộ 0829.212.043 VNPT
7 Nà Hồng Bộ 0394.827.861 VIETTEL
8 Bản Khiếu Bộ 0817.018.298 VNPT
9 Bản Mới Bộ 0832.659.774 VNPT
10 Phiêng Phung Bộ 0373.548.931 VIETTEL

10 83. Xã Bình Trung (nâng cấp, chuyển đổi) 15 15 3 12
1 UBND xã Bộ
2 Bản Ca Bộ 0357.391.359 VIETTEL
3 Bản Pèo Bộ 0367.330.097 VIETTEL
4 Vằng Dọoc Bộ 0388.198.276 VIETTEL

11 84. Xã Nghĩa Tá (nâng cấp, chuyển đổi) 9
1 UBND xã Bộ
2 UBND xã Bộ 0813.449.225 VNPT
3 Nà Khằn Bộ 0373.552.935 VIETTEL
4 Nà Kiến Bộ 0367.331.094 VIETTEL

12 85. Xã Lương Bằng (nâng cấp, chuyển đổi) 15
1 UBND xã Bộ
2 Nà Đăng Bộ 0367.364.627 VIETTEL
3 Bản Chang Bộ 0367.374.817 VIETTEL
4 Bản Vèn Bộ 0367.348.430 VIETTEL

13 86. Xã Nam Cường (nâng cấp, chuyển đổi) 10
1 UBND xã Bộ
2 Bản Lồm Bộ 0367.380.159 VIETTEL
3 Bản Qúa Bộ 0367.321.713 VIETTEL
4 Lũng Loong Bộ 0367.367.250 VIETTEL
5 Bản Chảy Bộ 0367.357.620
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14 87. Xã Xuân Lạc (nâng cấp, chuyển đổi) 14 14 4 10
1 UBND xã Bộ
2 Nà Dạ Bộ 0359.156.340 VIETTEL
3 Bản Khang Bộ 0358.186.753 VIETTEL
4 Bản Eng Bộ 0817.657.014 VNPT
5 Pù Lùng Bộ 0359.196.841 VIETTEL
15 88. Xã Đồng Lạc (nâng cấp, chuyển đổi) 6
1 UBND xã Bộ
2 Nà Dầu Bộ 0856.842.988 VNPT
3 Mà Pha Bộ 0358.295.514 VIETTEL
4 Thôm Phả Bộ 0359.174.461 VIETTEL
16 89. Xã Tân Lập (nâng cấp, chuyển đổi) 8 8 3 5
1 UBND xã Bộ
2 Nà Chắc Bộ 0846.044.118 VNPT
3 Phiêng Đén Bộ 0359.164.240 VIETTEL
4 Phai Điểng Bộ 0818.046.963 VNPT
17 90. Xã Yên Thịnh (nâng cấp, chuyển đổi) 10
1 UBND xã Bộ
2 Bản Đồn Bộ 0394.893.507 VIETTEL
3 Khuổi Lịa Bộ 0926.590.311 VNPT
4 Bản vay Bộ 0358.351.274 VIETTEL
18 91. Xã Yên Thượng (nâng cấp, chuyển đổi) 10
1 UBND xã Bộ
2 Nà Nhàm Bộ 0373.546.962 VIETTEL
3 Bản Khuất Bộ 0359.148.940 VIETTEL
4 Nà Huống Bộ 0394.894.302 VIETTEL

19 92. Xã Phương Viên (nâng cấp, chuyển đổi) 9
1 UBND xã Bộ
2 UBND xã Bộ 0858.722.403 VNPT
3 Nà Càng Bộ 0388.761.628 VIETTEL
4 Nà Quân Bộ 0388.823.726 VIETTEL
5 Bằng Viễn 1 Bộ 0389.080.229 VIETTEL
6 NVH Bằng Viễn Bộ 0829.212.312 VNPT
20 93. Xã Đồng Thắng (nâng cấp, chuyển đổi) 22
1 UBND xã Bộ
2 Nà Cà Bộ 0367.367.554 VIETTEL
3 Nà Mèo Bộ 0359.158.940 VIETTEL
4 NVH Nà Cà Bộ 0359.158.430 VIETTEL

II CÁC XÃ KHÔNG THUỘC DỰ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ

94. Lục Bình 8 8 10
95. Mỹ Thanh 7 7 8
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96. Đôn Phong 10 10 10
97. Nguyên Phúc 10 10 10
98. Cốc Đán 21 21 7 14

99. THượng Quan 15 15 5 10
100. Hiệp Lực 12 12 6 6
101. Đồng Phúc 13 13 4 9
102. Phúc Lộc 17 17 6 10
103. Cao Thượng 9 9 3 6
104. Xuân Dương 9 9 6 3

105. Phường Huyền Tụng 18

106. Thị Trấn Phủ Thông 11
107. Xã Cẩm Giàng 9
108. Xã Tân Tú 13

Tổng cộng 1292 771 447 369
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